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ABSTRACT 

The strong development of digital technologies has created tremendous and 

robust changes in the economy, society and all aspects of human life. A 

comprehensive and accurate understanding of the smart university model is 

necessary. This article aims to answer the question “What is the smart 

university model?”, the basic characteristics and components that make up 

this model; search, analyze and synthesize scientific documents related to the 

smart university model of some countries in the world. Accordingly, the 

researchers draw a number of lessons related to developing and implementing 

the smart university model in Vietnam, thereby making an important 

contribution to helping Vietnamese universities perform their roles well and 

deserve their status and contribute more to promoting the development of 

Vietnam’s knowledge economy. 

 

1. Mở đầu 

Mô hình đại học thông minh (MHĐHTM) tạo cơ hội và điều kiện để các nhà trường đại học (ĐH) tăng cường 

năng lực thích ứng, phát triển cân bằng trước những biến đổi nhanh chóng của xã hội nói chung; sinh viên được 

khám phá và kiến tạo tri thức, phát triển năng lực tự chủ và thích ứng, tư duy sáng tạo thông qua những hướng dẫn 

sư phạm có tính cá biệt hóa, phù hợp với đặc điểm và nhu cầu cá nhân (Vũ Thị Thúy Hằng, 2018). Các trường ĐH 

ngày nay cần đảm bảo 4 vai trò chính: (1) là nơi cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao; (2) là nguồn sáng tạo tri thức; 

(3) là một lực lượng dẫn dắt và hạt nhân quan trọng để phát triển sáng tạo - đổi mới của địa phương và quốc gia; và 

(4) là một đầu mối hội nhập quốc tế quan trọng nhằm tạo động lực đổi mới xã hội, góp phần tăng cường kinh tế tri 

thức quốc gia (Fassi et al., 2020; Brennan et al., 2018). 

Công nghệ thông minh có thể giúp các trường ĐH sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả hơn, từ việc tiết kiệm 

năng lượng đến quản lí các tài nguyên học tập. Việc phát triển MHĐHTM không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu 

cần thiết để cải thiện chất lượng giáo dục, quản lí hiệu quả và đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của sinh viên và xã 

hội trong kỉ nguyên số (Nguyễn Hữu Đức và cộng sự, 2020). Tuy nhiên, MHĐHTM tồn tại một số bất cập được chỉ 

ra như sau: Hạ tầng công nghệ chưa đủ phát triển; Thiếu nguồn nhân lực có kĩ năng; Chất lượng dữ liệu và bảo mật 

vẫn đang là một thách thức không nhỏ; Khả năng tích hợp còn gặp khó khăn, đặc biệt khi các hệ thống này đến từ 

các nhà cung cấp khác nhau; Chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng của sinh viên và giảng viên, đòi hỏi sự linh hoạt và khả 

năng tùy chỉnh cao (Nguyễn Hữu Đức và cộng sự, 2020). Nghiên cứu này nhằm trả lời cho câu hỏi MHĐHTM là gì, 

các đặc điểm và thành tố cơ bản cấu thành nên mô hình của nó; tìm kiếm, phân tích và tổng hợp các tài liệu khoa học 

liên quan đến MHĐHTM của một số nước trên thế giới. Từ đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm trong phát triển, 

triển khai MHĐHTM ở Việt Nam, góp phần quan trọng giúp các trường ĐH Việt Nam thực hiện tốt những vai trò 

của mình, xứng đáng nhiều hơn nữa vào việc thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế tri thức của nước nhà. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Một số khái niệm 

Mô hình (Model) là sự trình bày dưới dạng toán học, dựa trên lí thuyết kinh tế của một doanh nghiệp, một thị 

trường hay một vài thực thể nào đó. Cũng có thể hiểu mô hình là sự đơn giản hóa hiện thực một cách có chủ định 

(Nguyễn Đức Ca, 2020). Như vậy, mô hình được hiểu là một hệ thống hay khung nhận thức có chức năng dự đoán, 
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giải quyết vấn đề, mô phỏng hoặc biểu diễn một hệ thống thực tế hoặc trừu tượng. Nó có thể là một bản thiết kế, bản 

vẽ, một mô hình toán học, một mô hình GD-ĐT, một mô hình thống kê hoặc một chương trình máy tính. 

Một số tác giả cho rằng, mô hình giáo dục là tập hợp những hoạt động hướng tới con người thông qua biện pháp 

tác động nhằm truyền đạt tri thức, rèn luyện kĩ năng và lối sống; bồi dưỡng tư tưởng và đạo đức cần thiết; giúp hình 

thành và phát triển năng lực, phẩm chất và nhân cách phù hợp với mục đích, mục tiêu, chuẩn bị cho đối tượng tham 

gia sản xuất và đời sống xã hội. Thông thường, một mô hình giáo dục mới được đưa ra sau khi đã nghiên cứu, phân 

tích một cách đầy đủ cơ sở lí luận và nhu cầu thực tế, các điều kiện khả thi và hiệu quả sử dụng, làm điều kiện đưa 

vào thể nghiệm trong thực tiễn (Hồ Văn Thống & Nguyễn Văn Đệ, 2022).  

Công ty máy tính IBM (Mỹ) đã đề xuất một mô hình giáo dục thông minh. Trên nền tảng các công nghệ tiên tiến, 

mô hình giáo dục thông minh giúp các cơ sở giáo dục tận dụng được thông tin để đưa ra các quyết định tốt hơn, 

lường trước được các vấn đề và giải quyết các vấn đề một cách chủ động hơn và điều phối các nguồn lực để vận 

hành hiệu quả hơn. Như vậy, mô hình giáo dục thông minh bao gồm 3 thành phần chính là: (1) Lưu trữ dữ liệu và 

thông tin xuất sắc; (2) Trải nghiệm khác biệt của sinh viên; và (3) Tối ưu hóa thể chế. Công nghệ tính toán đám mây 

là một yếu tố then chốt để cơ sở giáo dục tạo nên sự khác biệt trong trải nghiệm của sinh viên và tối ưu hóa thể chế 

(Nguyễn Hữu Đức và cộng sự, 2020). Mô hình giáo dục thông minh, trong đó về nội hàm bao gồm: Sư phạm thông 

minh; Học điện tử thông minh; Công nghệ, hệ thống phần mềm và phần cứng thông minh; Sự chuyển đổi không 

ngừng từ giáo dục thông minh tới xã hội thông minh. Đặc biệt trong đó, MHĐHTM là một trung tâm để sinh viên 

tham gia vào doanh nghiệp và kinh doanh ảo. 

MHĐHTM được xem là mô hình trường ĐH triển khai giáo dục ĐH thông minh gắn với các đặc điểm hiện đại 

hóa cơ sở vật chất và tận dụng tối đa công nghệ hướng tới một nền giáo dục chất lượng cao (Canada et al., 2014). 

Một số nhà nghiên cứu khác thì cho rằng, MHĐHTM là kiểu trường ĐH linh hoạt theo đặc điểm và khả năng của 

người học (Canada et al., 2014). Tính chất thông minh nhằm hướng đến mục đích sử dụng hiệu quả các giải pháp 

học tập, nghiên cứu, thúc đẩy sinh viên học tập liên tục và có hiệu quả. Các trường ĐH được tối ưu hóa nhờ sử dụng 

và khuyến khích, thúc đẩy việc sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại. Nhà trường ĐH bên cạnh việc tập trung kích 

thích suy nghĩ, sáng tạo và chăm sóc cho sinh viên còn cần phải quan tâm đến việc xem xét những khác biệt cá nhân 

và phong cách học tập của cá nhân người học (Attaran et al., 2012). 

Mặc dù các tiếp cận về MHĐHTM ở các góc độ nghiên cứu có sự khác nhau nhất định, tuy nhiên nội dung nổi 

bật được thống nhất cho thấy MHĐHTM là trường ĐH vận dụng linh hoạt, hiệu quả các nguồn lực trên nền tảng ứng 

dụng tiến bộ công nghệ kĩ thuật số nhằm nâng cao chất lượng giáo dục sinh viên, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, những chủ nhân tương lai của đất nước. 

2.2. Sự hình thành mô hình đại học thông minh 

Xu thế toàn cầu hóa, phát triển nhanh của KH-CN, đáp ứng chuẩn đầu ra chất lương cao về KH-CN, xu thế cạnh 

tranh của các trường ĐH,… dẫn đến sự hình thành và phát triển MHĐHTM. Ở New York (Mỹ), từ những năm 90 

của thế kỉ XX, công nghệ trong lớp học đã được quan tâm và các chương trình thông minh nhấn mạnh vai trò tích 

hợp công nghệ vào lớp học. Năm 1997, Malaysia lần đầu tiên thực hiện dự án mô hình giáo dục thông minh, trong 

đó có kế hoạch xây dựng MHĐHTM, được hỗ trợ bởi Chính phủ để chuẩn bị lực lượng lao động đáp ứng những 

thách thức của thế kỉ XXI. Singapore triển khai Kế hoạch tổng thể của quốc gia thông minh từ năm 2006, xác định 

giáo dục thông minh là phần quan trọng để đạt được mục tiêu quốc gia. Sáng kiến của Hàn Quốc về mô hình giáo 

dục thông minh (Model of Smart Education Initiative - MSEI) nhằm chuyển đổi mô hình giáo dục truyền thống thành 

mô hình giáo dục thông minh: Tự định hướng, tạo động lực, thích ứng, giàu tài nguyên, dựa trên công nghệ (Self-

directed, Motivated, Adaptive, Resource enriched, Technology, viết tắt là SMART), được UNESCO coi như một ví 

dụ điển hình về chính sách cải thiện hệ thống giáo dục quốc gia của Chính phủ nhằm đáp ứng nhu cầu về một môi 

trường học tập tùy chỉnh và hiệu quả thiết thực cho người học ở thế kỉ XXI. SMART nhằm mục đích thúc đẩy “sáng 

tạo của tài năng trên toàn cầu” bao gồm các thay đổi về nội dung giáo dục, phương pháp dạy - học, đánh giá và môi 

trường học tập thông qua “cuộc cải tiến lớp học toàn diện” (Nguyễn Hữu Đức và cộng sự, 2020). Ở Australia, thông 

qua hợp tác với IBM, một hệ thống giáo dục thông minh được thiết kế cho phép mối liên hệ đa chiều cho người học 

và giữa các trường học (Nguyễn Hữu Đức và cộng sự, 2020). 

Như vậy, yêu cầu đào tạo công dân thông minh đáp ứng yêu cầu mới của xã hội cùng với sự phát triển và ứng 

dụng mạnh mẽ của công nghệ, mà trước hết là công nghệ thông tin và truyền thông vào mọi mặt của đời sống xã hội 

tạo ra những thay đổi của nhà trường. MHĐHTM được kì vọng sẽ đáp ứng mong muốn của xã hội và các quốc gia 

trong đào tạo công dân tương lai, xây dựng một môi trường giáo dục mở cho người học. 
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2.3. Đặc điểm mô hình đại học thông minh 

Các đặc điểm về MHĐHTM bao gồm: (1) Cung cấp và mở rộng hệ thống học tập trực tuyến; (2) Sử dụng công 

nghệ phát triển và biến đổi để cung cấp các hướng dẫn phù hợp với khả năng và nhu cầu cụ thể của từng cá nhân 

người học; (3) Kết nối mọi cơ sở giáo dục ĐH với băng thông rộng, tốc độ cao bằng cách sử dụng các tiến bộ khoa 

học và ứng dụng công nghệ; (4) Mở rộng kết nối lớp học với các nguồn mở ngoài nhà trường; (5) Đảm bảo các thành 

viên của tập thể sư phạm hội nhập thành công công nghệ dạy học vào giảng dạy và học tập để liên tục phát triển kĩ 

năng nghề nghiệp sư phạm; (6) Tập trung vào các kĩ năng giáo dục toàn diện trong dạy học; (7) Lãnh đạo và quản lí 

hiệu quả dựa trên nền tảng công nghệ và năng lực công nghệ (Canada et al., 2014). 

Một số nghiên cứu khác trên thế giới đã đưa ra những đặc điểm của MHĐHTM được tổng hợp gồm: (1) Tăng 

cường cơ hội trải nghiệm học tập và ứng dụng trong học tập cho người học; (2) Tiếp cận dễ dàng và thuận lợi nhất 

với những hướng dẫn và những phản hồi sư phạm; (3) Thông tin đầy đủ, toàn diện và nhanh chóng về kết quả học 

tập; (4) Nâng cao và cải thiện liên tục chất lượng, hiệu quả học tập; (5) Cả người dạy và người học đều có cơ hội 

phát triển liên tục (Canada et al., 2014). 

Hiện nay, triển khai MHĐHTM cần phải thực hiện tổng thể các giải pháp sau: Chương trình học thông minh; 

Hướng dẫn và dạy học thông minh; Quản lí MHĐHTM; Thiết lập và duy trì quan hệ đối ngoại thông minh. Công 

nghệ là yếu tố kết nối, tạo nên “tố chất thông minh” của các nội dung đó (Attaran et al., 2012; Ibrahim et al., 2013). 

Mặc dù có sự khác nhau nhưng những mô tả về MHĐHTM được nhấn mạnh ở những nội dung sau: (1) Mục tiêu 

của MHĐHTM nhằm chuẩn bị và thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; (2) Những chủ nhân của thế 

kỉ XXI có những kiến thức và kĩ năng để đáp ứng nhu cầu và thách thức của xã hội công nghệ hiện đại; (3) Người 

học là trung tâm, được cung cấp các dịch vụ học tập hiện đại và chất lượng, được học tập phù hợp theo nhu cầu và 

tốc độ, đặc điểm và hoàn cảnh cá nhân; (4) Tính chất thông minh của nhà trường ĐH là hướng tới sự linh hoạt, thích 

ứng, hiện đại và phát triển liên tục - “cân bằng động” với sự phát triển của thế giới công nghệ hiện đại;  

(5) MHĐHTM cung cấp môi trường học tập thông minh cho người học; (6) Công nghệ thông minh đóng vai trò 

quan trọng để xây dựng và duy trì môi trường GD-ĐT thông minh; (7) Công nghệ gồm phần cứng và phần mềm tạo 

nên tính hấp dẫn, mở rộng cơ hội phát triển và cung cấp các dịch vụ của cơ sở giáo dục ĐH. Các đặc điểm của 

MHĐHTM được mô tả rõ hơn qua việc so sánh với đặc điểm các trường ĐH truyền thống (xem bảng 1). 

Bảng 1. So sánh đặc điểm MHĐHTM và trường ĐH truyền thống (Vũ Thị Thúy Hằng, 2018) 

Tiêu chí so sánh Trường ĐH truyền thống MHĐHTM 

Chiến lược  

phát triển 

Chưa có mục tiêu phát triển ĐH thông 

minh. 
Mục tiêu phát triển thành ĐH thông minh. 

Chương trình  

giảng dạy 

Đóng khung, thiếu linh hoạt; ít có cơ hội 

giáo dục và phát triển cá nhân. Nội dung 

chưa tập trung vào phát triển các kĩ năng 

nghề nghiệp cốt lõi cho người học. 

Mở, linh hoạt, lấy sự phát triển người học làm 

trung tâm; ưu thế giáo dục phù hợp từng cá nhân 

người học. Nội dung tập trung vào phát triển các kĩ 

năng nghề nghiệp, mở rộng, không giới hạn. 

Lãnh đạo và quản lí 

- Mang tính hành chính cao. 

- Ít hoặc chưa có ứng dụng công nghệ hiện 

đại trong hoạt động quản lí. 

- Ít hoặc chưa có điều kiện hỗ trợ của người 

dạy, người học tiếp cận và sử dụng công 

nghệ thông minh. 

- Phát triển năng lực lãnh đạo, quản lí 

trường học theo truyền thống. 

- Trao quyền và khuyến khích tự chủ. 

- Quản lí hiệu quả dựa trên nền tảng các ứng dụng 

các công nghệ hiện đại. 

- Hỗ trợ tích cực người dạy, người học tiếp cận và 

sử dụng tối ưu các nguồn lực, công nghệ thông 

minh. 

- Phát triển năng lực lãnh đạo, quản lí môi trường 

giáo dục thông minh. 

Người dạy 

- Chưa có cam kết giảng dạy thông minh. 

- Ít hoặc chưa có các phần mềm, thiết bị 

công nghệ thông minh hỗ trợ dạy học. 

- Quản lí, giáo dục người học theo phương 

thức truyền thống. 

- Phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ sư phạm trong môi trường giáo dục 

truyền thống. 

- Cam kết về chiến lược giảng dạy thông minh phù 

hợp với từng cá nhân người học. 

- Ứng dụng đa dạng các phần mềm, các thiết bị 

công nghệ thông minh trong dạy học. 

- Thực hiện vai trò là nhà quản lí, nhà giáo dục, nhà 

tư vấn dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ hiện 

đại; đề cao vai trò quản lí môi trường giáo dục 

thông minh. 

- Bên cạnh năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư 

phạm, chú trọng phát triển năng lực công nghệ 
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thông tin và truyền thông, năng lực tư vấn, hỗ trợ 

học tập thông minh. 

Người học 

- Chưa phát triển học tập tự định hướng cá 

nhân. 

- Học theo hướng dẫn và tiến độ bài học 

của người dạy theo chương trình chung. 

- Ít hoặc không có sự hỗ trợ, không bắt 

buộc sử dụng công nghệ đa phương tiện 

trong học tập. 

- Cơ hội học tập và tự học hạn chế. 

- Học tập tự định hướng phù hợp năng lực và đặc 

điểm của cá nhân người học. 

- Tự tiếp cận với các tài liệu, tài nguyên học tập và 

tự học. 

- Sử dụng các công nghệ đa phương tiện là bắt 

buộc để học tập và tự học. 

- Cơ hội học tập và tự học mở rộng. 

Đánh giá và  

giám sát  

trường ĐH 

- Đánh giá tập trung vào một số khía cạnh 

nổi bật tương ứng mục tiêu GD-ĐT của 

nhà trường. 

- Giám sát chưa đáp ứng tiêu chí toàn diện, 

đa chiều, công khai. 

- Đánh giá khách quan và toàn diện trên nền tảng 

công nghệ thông minh. 

- Giám sát đa chiều, toàn diện, công khai. Thông 

tin giám sát là một tiêu chí đánh giá trường ĐH. 

Cơ sở vật chất, 

trang thiết bị  

phục vụ giáo dục 

Ít hoặc chưa có các thiết bị công nghệ thông 

minh. 

- Thiết bị công nghệ thông minh đa dạng, đồng bộ 

dựa trên nền tảng ICT (bảng thông minh, bục giảng 

thông minh, máy chiếu, máy tính bảng…); hệ 

thống camera giám sát; hệ thống công nghệ giám 

sát trường ĐH, kết nối Internet băng thông rộng… 

- Cơ sở dữ liệu, tài nguyên học tập mở, phong phú. 

Người học là trung tâm và được hỗ trợ, tạo điều kiện để phát triển học tập thông minh. Ứng dụng công nghệ 

thông tin và truyền thông, các thiết bị công nghệ thông minh sâu rộng và thấm đẫm trong các hoạt động của nhà 

trường làm tăng tương tác, mở rộng kết nối, nâng cao chất lượng dạy và học, tăng hiệu quả quản lí nhà trường. 

MHĐHTM thực sự là mô hình giáo dục tiên tiến và thích ứng cao với môi trường công nghệ và sự phát triển chung 

của xã hội. Đặc điểm của MHĐHTM được trình bày trên đây là cơ sở để chỉ ra những “thực tại” của các trường ĐH 

truyền thống hiện nay trong việc thực hiện mục tiêu chuyển đổi sang MHĐHTM từ kinh nghiệm thế giới. 

2.4. Kinh nghiệm thế giới trong triển khai mô hình đại học thông minh 

Các trường ĐH nghiên cứu ở Mỹ được coi là nguồn lực chính cả về tri thức mới và sinh viên tốt nghiệp với các 

kĩ năng tiên tiến, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, là tài sản quan trọng đặt nền móng để phát triển nhiều lợi thế cạnh 

tranh giúp đạt được mức sống cao của người dân, góp phần xây dựng một quốc gia công nghiệp vĩ đại của nước Mỹ 

(Committee on Research Universities, 2012). Tuy vậy, các trường ĐH nghiên cứu nói chung trên thế giới chiếm một 

tỉ lệ tương đối nhỏ trong ngành giáo dục; ở Mỹ, tỉ lệ này là khoảng 5% (220 trường ĐH nghiên cứu trong một hệ 

thống gồm hơn 4.000 cơ sở giáo dục ĐH); ở Anh là 25% (25 trường ĐH nghiên cứu trong số 100 trường ĐH); ở 

Trung Quốc là 3% (100 trường ĐH nghiên cứu trong số hơn 3.000 cơ sở giáo dục ĐH trên toàn quốc); ở nhiều nước 

đang phát triển ở mức thấp hơn thường chỉ có một trường ĐH nghiên cứu và ở nhiều nước thì không có (Cloete et 

al., 2018). Ở các nước đang phát triển, các trường ĐH nghiên cứu còn là động lực phát triển tri thức quốc gia và đảm 

nhận vai trò lãnh đạo hệ thống hàn lâm của đất nước, chẳng hạn “ĐH quốc gia là ĐH thực hiện nhiệm vụ chiến lược 

quốc gia” như được xác định tại Luật Giáo dục ĐH của Việt Nam (Quốc hội, 2018). Để thực hiện sứ mệnh của mình, 

các trường ĐH nghiên cứu thường hình thành các liên kết trong nước (Cloete et al., 2018). 

Trong trào lưu xếp hạng trường ĐH trên thế giới ngày nay, các trường ĐH nghiên cứu còn giúp quảng bá hình 

ảnh giáo dục ĐH của đất nước và các trường ĐH nghiên cứu hàng đầu ở các nước công nghiệp hóa (thường được 

gọi là Super Research University - SRU) thường thống trị các bảng xếp hạng toàn cầu (Cloete et al., 2018). Hệ thống 

học liệu mở của MIT cung cấp khoảng 2.400 khóa học mở theo ý tưởng xuất bản và cung cấp tất cả học liệu của 

MIT trực tuyến rộng rãi cho mọi người. Hệ thống bài giảng điện tử Coursera do Andrew khởi xướng, có sự cộng tác 

của trên 190 ĐH nghiên cứu và công ty công nghệ hàng đầu thế giới (University of Illinois at Urbana-Champaign: 

UIUC, Duke University, University of Michigan, Imperial College London, Stanford University, University of 

Pennsylvania, Yale University, Google, IBM…) nhằm cung cấp những khóa cho mọi người ở bất cứ đâu. Thống kê 

cho thấy, trên 45 triệu người đã từng học trên Coursera. Như vậy, học giả tại các ĐH nghiên cứu hàng đầu thế giới, 

được sự hỗ trợ của trường ĐH, đã và đang tham gia tích cực vào hoạt động cung cấp tài nguyên học liệu mở, một 

kiểu tài nguyên trong “tập tài nguyên” của MHĐHTM (Nguyễn Hữu Đức và cộng sự, 2020). 
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Bên cạnh đó, một số nghiên cứu chỉ ra về MHĐHTM đã chỉ ra rằng: Đào tạo mang định hướng khởi nghiệp; 

Nghiên cứu hàn lâm định hướng đổi mới sáng tạo; Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; Quản trị MHĐHTM; Quốc 

tế hóa cao trong GD-ĐT; Tự chủ ĐH cao (Nguyễn Hữu Đức và cộng sự, 2020). Trong mọi trường hợp, các trường 

ĐH nghiên cứu kể trên ít nhiều đã mang “dáng dấp” của MHĐHTM. MHĐHTM là sự chuyển đổi từ giáo dục truyền 

thống sang nền tảng giáo dục mới, về cơ bản được thể hiện trên các thành tố chính có tính tương tác cao, bao gồm: 

(1) Tính tự chủ, tự định hướng (Self-directed); (2) Có động lực học tập cho người học (Motivated); (3) Sự thích ứng 

(Adaptive); (4) Giàu hóa tài nguyên và dữ liệu thông minh (Resource enriched and smart data); (5) Tích hợp cơ sở 

vật chất và công nghệ (Integrating facilities and technology); (6) Quản trị thông minh; (7) Con người thông minh. 

2.5. Những khuyến nghị trong phát triển, triển khai mô hình đại học thông minh ở Việt Nam 

- Xây dựng chiến lược phát triển mô hình đại học thông minh ở Việt Nam. Chiến lược phát triển MHĐHTM là 

cơ sở để có sự đầu tư về tài chính, chuẩn bị các điều kiện sư phạm cần thiết cho MHĐHTM. Chính sách tài chính 

công và phân chia trách nhiệm giữa chính quyền, các cơ quan quản lí Nhà nước về giáo dục với các cơ sở giáo dục 

ĐH cần phải thật rõ ràng. Do vậy, để phát triển MHĐHTM ở Việt Nam, cần có sự đồng thuận, vào cuộc của các cấp, 

các ngành từ Trung ương đến các trường ĐH để cùng với ngành Giáo dục hiện thực hóa MHĐHTM. 

- Xây dựng văn hóa trong giáo dục thông minh. Văn hóa là yếu tố nền tảng duy trì và phát triển tổ chức, một nền 

tảng văn hóa giúp tổ chức vững vàng trong mọi tình huống, làm cho tổ chức bền vững và kiên định để vượt qua được 

mọi biến động trong xã hội. Thực tiễn phát triển ĐH tại các nước có nền giáo dục ở trình độ cao cho thấy, các trường 

ĐH hàng đầu đã xây dựng một nền văn hóa độc đáo và đây chính là lí do để các trường ĐH như vậy trở thành hình 

mẫu dẫn dắt về các tiêu chí đánh giá trong các phương pháp xếp hạng ĐH phổ biến trên thế giới hiện nay. Điểm xuất 

phát của một trường ĐH đổi mới là “văn hóa”, tiếp đến là “nhân tài, tri thức, đổi mới, sáng nghiệp, đổi mới và giá 

trị” tạo nên “một vòng đời quan hệ của sáu yếu tố cốt lõi” này. 

- Xây dựng và thiết kế chương trình giảng dạy thông minh. Nhằm tạo ra môi trường tương tác thông minh cho 

người học, MHĐHTM cần có chương trình giảng dạy thông minh có tính tổ hợp cao, linh hoạt và có tính mở. Chương 

trình phải được xây dựng theo hướng làm tăng hứng thú học tập, tăng khả năng tự học tập cho người học, tăng tính 

hiệu quả của chương trình. Trên cơ sở đó, MHĐHTM tạo ra môi trường học tập tích cực, người học có thể học tập 

nghiên cứu với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhu cầu và tốc độ cá nhân. 

- Chuẩn bị chu đáo đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu của mô hình đại học thông minh. Để dạy học hiệu quả 

trong lớp học thông minh, giảng viên cần phải có chuyên môn vững vàng, có năng lực sư phạm hiện đại, năng lực 

công nghệ để sử dụng, phối hợp các thiết bị thông minh trong giảng dạy và hỗ trợ sinh viên học tập. Giảng viên cần 

ưu tiên các phương pháp dạy học tăng tính trải nghiệm, tự học và tự khám phá cho người học. Bên cạnh đó, giảng 

viên cần có ý tưởng sáng tạo và luôn khuyến khích sinh viên sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực trong học tập 

nghiên cứu, có kĩ năng cộng tác, học hỏi và truyền thông tốt. Đội ngũ giảng viên phải có ý thức và không ngừng phát 

triển nghề nghiệp liên tục. 

- Quản trị thông minh. Quản trị ĐH thông minh (Smart university management) thông qua việc áp dụng công 

nghệ thông tin, dữ liệu và các công cụ phân tích hiện đại để tối ưu hóa các quy trình quản lí, nâng cao hiệu quả hoạt 

động, cải thiện chất lượng giáo dục tại các trường ĐH. Ở đây có sự kết hợp các yếu tố công nghệ thông tin với quản 

lí truyền thống để tạo ra một môi trường giảng dạy, học tập, nghiên cứu và làm việc thông minh hơn, hiệu quả hơn. 

- Phát triển lãnh đạo, quản lí mô hình đại học thông minh. Lãnh đạo, quản lí MHĐHTM cần phát triển hệ thống 

năng lực như: (1) Năng lực lập kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường theo các giai đoạn của MHĐHTM;  

(2) Năng lực lãnh đạo, điều hành giảng viên tiếp cận với các nguồn lực để phát triển liên tục nghề nghiệp; (3) Năng 

lực kết nối và tạo lập mối liên hệ giữa các thành viên, tổ chức trong và ngoài nhà trường; (4) Năng lực hỗ trợ và cố 

vấn cho giảng viên, cán bộ nhà trường; (5) Năng lực thích ứng và sử dụng công nghệ hiện đại trong quản lí và lãnh 

đạo nhà trường; (6) Năng lực huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển MHĐHTM; (7) Năng lực phân tích và 

giải quyết vấn đề, hóa giải kịp thời những khó khăn phát sinh trong hoạt động của nhà trường; (8) Năng lực chia sẻ, 

tạo động lực tham gia hoạt động sư phạm thông minh cho các thành viên nhà trường. 

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông minh. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ 

phục vụ hoạt động sư phạm thông minh của nhà trường cần được nghiên cứu, kế hoạch hóa hoạt động đầu tư, xác 

định và lựa chọn các hạng mục đầu tư để đảm bảo các yếu tố đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, bền vững. Hệ thống máy 

tính có nối mạng Internet, bảng tương tác, bục giảng thông minh, máy tính bảng cá nhân cho sinh viên, hệ thống 

băng thông rộng chất lượng cao, hệ thống các phần mềm dạy và học, hệ thống các phần mềm quản lí, hệ thống 

camera giám sát và điều khiển các hoạt động của nhà trường,… là những hạng mục cần được xem xét để đầu tư. 
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- Xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển mô hình đại học thông minh. Chính sách hỗ trợ phát triển MHĐHTM 

là hữu ích cho quá trình chuyển đổi, duy trì và phát triển bền vững các yếu tố có lợi của MHĐHTM. Sự chuyển đổi 

sang MHĐHTM là quá trình chuẩn bị về nhân lực, vật lực, tài lực để đáp ứng những yêu cầu mới. Do vậy, cần có 

những chính sách hỗ trợ về pháp lí, chính sách khuyến khích phát triển MHĐHTM; chính sách hỗ trợ phát triển công 

nghệ nhà trường thông minh, chính sách hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho giảng viên MHĐHTM, chính sách huy 

động cộng đồng hỗ trợ và giám sát MHĐHTM, chính sách phát triển quản lí thông minh trường học. 

3. Kết luận 

Quá trình xây dựng và phát triển MHĐHTM là sự chuyển đổi từ giáo dục truyền thống sang nền tảng giáo dục 

mới; là quá trình chuẩn bị kĩ lưỡng và trải qua nhiều giai đoạn tương ứng với những đầu tư về cơ sở hạ tầng, trình độ 

cán bộ quản lí, trình độ giảng viên nhận thức về xã hội và điều kiện cơ sở vật chất, đặc thù đào tạo của nhà trường,… 

về cơ bản được thể hiện trên các thành tố chính có tính tương tác cao: (1) Tính tự chủ, tự định hướng (Self-directed); 

(2) Có động lực học tập cho người học (Motivated); (3) Sự thích ứng (Adaptive); (4) Giàu hóa tài nguyên và dữ liệu 

thông minh (Resource enriched and smart data); (5) Tích hợp cơ sở vật chất và công nghệ (Integrating facilities and 

technology); (6) Quản trị thông minh; (7) Con người thông minh. MHĐHTM là mô hình trường ĐH thích ứng với 

sự phát triển mạnh mẽ của mọi mặt của đời sống xã hội và đáp ứng những yêu cầu đào tạo công dân thông minh để 

xây dựng quốc gia thông minh, khởi nghiệp. Một số kinh nghiệm rút ra qua nghiên cứu quá trình triển khai 

MHĐHTM của một số quốc gia trên thế giới là những gợi ý, tư liệu tham khảo để phát triển và triển khai áp dụng 

hiệu quả MHĐHTM ở Việt Nam, góp phần quan trọng giúp các trường ĐH Việt Nam thực hiện tốt vai trò chính của 

mình, GD-ĐT sinh viên chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu 

phát triển không ngừng nền kinh tế tri thức của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. 

 

Lời cảm ơn: Bài viết là một phần sản phẩm thuộc đề tài “Mô hình đại học thông minh: Góc nhìn tham chiếu từ một 

số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam” cấp Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, mã số: V2024-21TX. 
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